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ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ TRẦM TÍCH TẦNG MẶT ĐẦM ĐỀ GI

Phạm Bá Trung
Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam

Tóm tắt: Bờ khu vực đầm Đề Gi- tỉnh Bình Định, chủ yếu là bờ cát thuộc kiểu doi
cát nối đảo, ở đoạn bờ phía Bắc cửa được che chắn bởi hòn Sơn Lâm, đoạn
bờ phía Nam cửa được kè bằng bê tông khá kiên cố nhưng quá trình bồi tụ
hình thành các bar trước và các doi cát ở phía bên trong cửa làm hẹp cửa Đề
Gi. Hình thái địa hình đáy đầm Đề Gi có thể chia làm 2 phần là: Phần bên
trong đầm và phần lạch (eo cửa). Phần bên trong đầm địa hình tương đối
đơn giản, có độ sâu trung bìnhtừ 1,2 -1,5m. Phần lạch địa hình tương đối
phức tạp, nơi sâu nhất 8,5m. Luồng chính cho tàu thuyền vào đầm là đi về
phía Bắc của cửa Đề Gi sau đó đi chếch về phía Tây.

Trầm tích tầng mặt đầm Đề Gi gồm có bốn kiểu trầm tích: cát, cát chứa bùn
sét, bùn sét chứa cát và bùn sét. Trong đó, kiểu trầm tích bùn sét chiếm diện
tích khá lớn.

Từ khóa: Địa hình, Trầm tích, Đề Gi, Bình Định
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Abstract: The coast of De Gi lagoon – Binh Dinh province, is mainly sand shoreline
type of tolombo. In the north part of inlet, the lagoon coast s is shielded by
the Lam Son hill, and in the south part of inlet, it is embanked by a solid
concrete, but the sand spits and front bar by depositional process narrow
the De Gi inlet. Topography bottom of De Gi can be divided into two parts:
The part inside lagoon and the creek (waist down). The inside lagoon is
relatively simple terrain with its depth from 1.2-1.5m. The creek is
relatively complex terrain where the deepest 8.5m and passage of vessels
from the north into the estuary De Gi then go west angling.
The sediment surface characteristics dress easy to have four types of
sediment is sand,   muddy sand, sandy mud and mud. In this type of mud
deposits occupy large.
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I. MỞ ĐẦU
Đầm Đề Gi nằm phía Đông thị trấn Phù Mỹ, có tọa độ 14007’00’’- 14011’00’’vĩ độ
Bắc và 109009’00’’ – 109030’00’’ kinh độ Đông, đầm Đề Gi là đầm tương đối kín
với tổng diện tích khoảng 15km2 và thông với biển qua cửa Đề Gi (hình 1), chịu tác
động của rất nhiều yếu tố: thủy thạch động lực, cấu tạo đường bờ, hoạt động tân kiến
tạo, cấu trúc địa chất, cấu trúc hình thái đường bờ và địa hình đáy, thành phần vật
liệu, nguồn cung cấp vật liệu; Đồng thời, sự tác động của con người trong khu vực,
như nuôi trồng thủy sản, khai thác quá mức các nguồn tài nguyên phi sinh vật và tài
nguyên sinh vật… làm ảnh hưởng đến môi trường đầm phá. Với những vấn đề nêu
trên việc nghiên cứu“Đặc điểm địa hình và trầm tích tầng mặt đầm Đề Gi ” nhằm góp
phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác sử dụng bền vững các nguồn tài
nguyên thiên nhiên để từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường đất và nước cho
các vũng vịnh ven bờ các tỉnh ven biển miền Trung nói chung và tỉnh Bình Định nói
riêng nhằm nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư ven biển.

Hình 1. Sơ đồ thu mẫu trầm tích đầm Đề Gi – Bình Định.
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II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Tài liệu
Kết quả của chuyến khảo sát địa hình - địa chất tháng 10/2009.

Hải đồ Hải quân Mỹ xuất bản năm 1967, tỷ lệ 1: 50 000, để số hóa thành lập bản đồ
nền và thu thập số liệu độ sâu, Hải đồ Hải quân Nhân Dân Việt Nam tái bản năm
1991, tỷ lệ 1: 100 000, thu thập số liệu độ sâu và Bản đồ C-map năm 1999, tỷ lệ 1:
50.000 để thu thập số liệu đo sâu trong khu vực đầm Đề Gi. Các tài liệu đã được công
bố có liên quan đến khu vực nghiên cứu.

2. Phương pháp
Mẫu trầm tích đáy được thu bằng cuốc lấy mẫu “petite ponar” của Mỹ theo các trạm
được định vị bằng máy định vị vệ tinh GPS. Các mẫu thu được mô tả tại chỗ về các
đặc điểm như màu sắc, mùi, kiểu trầm tích, thành phần vật liệu và độ sâu thu mẫu…
sau đó chúng được mang về phòng thí nghiệm để xử lý và phân tích các chỉ tiêu theo
yêu cầu. Số mẫu thu được trong chuyến khảo sát tháng 5- 6 năm 2009 là 16 mẫu
(Hình 1).

Để thành lập bản đồ địa hình đáy biển ven đầm Đề Gi, đã tiến hành đo sâu theo
các mặt cắt vuông góc với bờ, bằng máy đo sâu hồi âm V-3300P có đính kèm định vị
vệ tinh (5509 điểm đo) và suất các file số liệu đo sâu ở dạng *.txt.

Toàn bộ số liệu về vị trí, độ sâu được hiệu chỉnh theo trạm triều Quy Nhơn,
nhập và xử lý trên máy vi tính. Phần mềm sử dụng để số hoá, vẽ bản đồ, đồ thị là
Surfer, MapInfo và Arcview 9.2.

Các mẫu sau khi được mang về phòng thí nghiệm được xử lý và phân tích cơ
học, phân tích thành phần vật liệu và thành phần hóa học “Qui phạm điều tra Địa chất
biển” do Tổng cục Đo lường và Chất lượng Nhà nước ban hành năm 1983. Phân tích
độ hạt để xác định phần trăm trọng lượng cấu thành nên các kiểu trầm tích. Độ hạt
của trầm tích được xác định thực hiện bằng phương pháp rây ở các cấp hạt thô
(>0,063 mm) và phương pháp ống hút ở các cấp hạt mịn (< = 0,063mm). Sau đó
chúng được phân loại và gọi tên theo bảng phân loại của Folk năm 1964, phân loại
này được đặt trên cơ sở phân loại của Wentworth 1922 (Hình 2).

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
1. Đặc điểm hình thái bờ khu vực đầm Đề Gi.
Hình thái bờ khu vực đầm Đề Gi, đoạn bờ phía Đông từ đỉnh đầm đến cửa Đề Gi dài
khoảng 6 km, phần đỉnh đầm thuộc xã Mỹ Thành chỉ còn lại là những đám rừng ngập
mặn nhỏ (Hình 2), phần còn lại của đoạn bờ gần như được kè khá kiên cố bằng những
bi tròn vòng quanh các ao nuôi tôm và đổ đá xung quanh xen giữa những đoạn bờ này
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là những đám rừng ngập nặm nhỏ (Hình 3). Phần lớn đoạn bờ này bị xói lở (do ảnh
hưởng của bão 11/2009). Về phía cửa Đề Gi, đoạn bờ tương đối ổn định do được kè
rất kiên cố, còn ở phía biển có các mỏ đang khai thác titan, ảnh hưởng rất lớn cảnh
quan của vùng như ở xã Mỹ Thành đã có một lớp rừng dương chắn cát khá vững
chắc, được người dân trồng từ hơn 20 năm nay. Chính những cánh rừng này đã góp
phần chấm dứt nạn "cát bay" đã từng xảy ra ở Mỹ Thành từ nhiều đời nay. "Lá phổi"
cho hàng ngàn gia đình vùng biển này vẫn không có gì thay đổi nếu như người ta
không phát hiện ra lượng rất lớn titan nằm bên dưới, quá trình khai thác tuyển chọn
titan ảnh hưởng đến nước ngầm.  Đoạn bờ này điển hình cho dạng tích tụ gió này là ở
phía Bắc đầm Đề Gi thuộc địa phận xã Mỹ Thành huyện Phù Mỹ, nơi tích tụ gió hàng
tháng, hàng năm phát triển lớp lớp chồng lên nhau tạo thành vùng cát không khác
mấy so với cảnh sa mạc. Tích tụ gió hiện đại này tạo thành dải đụn cát nối tiếp nhau
bởi các thể tích tụ hình lưỡi liềm (barchane) cao tới trên 40m với mặt cắt địa hình ở
phía gió thổi có dạng lồi, nơi dốc nhất là 200, còn ở phía khuất gió, mặt cắt địa hình
có dạng lõm, đôi chỗ phân bậc có vách dốc tới 400. Các thể tích tụ này phát triển theo
chiều rộng từ vài chục đến hàng trăm mét mỗi năm. Có nơi đụn cát đã lấn vào đất
trồng hay thổ cư của nhân dân địa phương, gây nên vấn đề bức xúc tại đây. Đoạn bờ
ở phía Bắc cửa đầm Đề Gi là dãy núi cao Sơn Lâm, quá trình xói lở - bồi tụ gần như
không xảy ra và  đoạn bờ phía Đông đầm Đề Gi là doi cát nối đảo.

Hình 2. Đoạn bờ ở đỉnh đầm Đề Gi
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Hình 3. Đoạn bờ có các công trình kè rất kiên cố

Đoạn bờ phía Tây đầm từ xã Mỹ Chánh – cửa Đề Gi có chiều dài khoảng
6,5km và có 3 cửa sông lớn đổ vào đầm Đề Gi, ở phần đỉnh đầm thuộc xã Mỹ Chánh
chủ yếu là các đám rừng ngập mặn còn thưa thớt và đan xen theo đó là các khu vực
ao nuôi tôm, chỉ còn một phần nhỏ là những đoạn bờ tự nhiên. Đặc biệt, đoạn bờ phía
Nam cửa đầm Đề Gi, xảy ra quá trình bồi lấp ở cửa. Khoảng mười năm trở lại đây
cộng đồng ngư dân và chính quyền ở các địa phương đã cố gắng đắp các kiều kè mỏ
hàn nhằm ngăn chặn dòng cát bồi dẫn tới cửa. Nhưng cho đến nay, nạn bồi lấp vẫn
chưa giải quyết được, thậm chí từ khoảng 4 - 5 năm nay, tình hình còn nghiêm trọng
hơn. Chúng tôi nhận ra rằng biện pháp xây đắp kè trước cửa mà các địa phương đã
làm dẫn đến một số thay đổi trong cơ chế thủy động lực vùng cửa biển, kèm theo là
thay đổi quá trình lắng đọng vật liệu bồi lấp cửa, các quá trình thủy động lực và thạch
động lực đều trở nên phức tạp hơn. (Hình 4 và 5). Ở phần phía trong cửa sông hình
thành nhiều doi cát có chiều dài từ 100 - 200m, chiều rộng khoảng 5-15m và người
dân trong vùng khai thác cát làm vật liệu san lấp nền, cát bồi cao lên đến xấp xỉ mặt
nước, bao trùm cả phần không gian trước kè (hướng tác động trực tiếp của luồng
chảy). Cát bồi còn tràn qua kè lấp thêm phần không gian phía sau kè. Những  tác
động sóng trong mùa gió Đông Bắc tập trung vào đây đã đẩy cát vào sát bờ hình
thành đụn cát cao ở mũi phía Nam cửa, từ đó lan truyền ra phía mặt cắt cửa và eo
cửa. Cát trườn vào và tụ lại ở bờ phía Nam tạo thành một dải cát bồi hẹp men theo bờ
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Nam eo cửa. Ngược lại, bờ phía Bắc thì hoàn toàn nằm dài theo chân núi (luồng lưu
thông lệch về phía bờ Bắc). Nhìn chung, sau xây dựng kè hiện tượng bồi lấp cửa vẫn
diễn ra mạnh, tập trung ở mũi Nam cửa và bờ Nam eo cửa. Lưu thông thuyền bè vẫn
khó khăn, thậm chí còn khó hơn trước do nhiều biến đổi phức tạp. Theo  ngư dân địa
phương, quá trình bồi bây giờ rất nhanh, có lẽ là vì lượng vật liệu trôi dạt bị chặn và
đọng lại ở vùng cửa nhiều hơn trước.

Vào thời điểm khảo sát, còn thấy xuất hiện tàu nạo vét cát ở phía ngoài cửa tạo
luồng lạch cho tàu thuyền ra vào cửa và vật liệu  nạo vét với thành phần chủ yếu là
cát được bán xuất khẩu.

Hình 4. Doi cát bồi lắp ở phía trong cửa Đề Gi

2. Đặc điểm địa hình đáy đầm Đề Gi

Từ những kết quả đo đạc, khảo sát thu được trong chuyến khảo sát tháng 10/2009,
đồng thời có tham khảo các số liệu của các đề tài khác, đã xây dựng được bản đồ địa
hình đáy biển đầm Đề Gi (Hình 6), từ đó thấy rằng khu vực nghiên cứu có hình thái
địa hình đáy tương đối đơn giản và có thể chia thành 2 khu vực phần bên trong đầm
và phần lạch (eo cửa) nối từ đầm ra đến cửa Đề Gi.

Phần bên trong đầm: Địa hình đáy đầm tương đối đơn giản, có lạch sâu chạy theo
hướng gần như Bắc Nam và nằm sát bờ phía Đông của đầm Đề Gi. Lạch sâu ở bờ
phía Đông có chiều dài khoảng 2,1- 2,5 km, độ sâu trung bình khoảng 1,5-2,0m,
chiều rộng trung bình khoảng 150 – 200m. Tàu thuyền đánh cá trong khu vực thường
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đi sát bờ phía Đông của đầm Đề Gi, còn từ khu vực đỉnh đầm đến khu vực xã Cát
Minh có độ sâu trung bình 1-1,5m. Khi triều thấp nhất thì trong vùng còn xuất hiện
một số cồn (bar) ở phần đỉnh đầm, cồn nằm ở phía Tây Nam của đầm, một số cồn ở
phía trước cửa và trên các khu vực cồn này người ta thường làm nghề đăng đó ở trong
đầm. Một đặc trưng của địa hình đáy đầm là ở một số nơi hình thành các hố trũng
(thường có độ sâu trên 2,0m), hay các bãi bồi cát, cát chứa bùn. Vùng ven bờ đầm,
địa hình tương đối bằng phẳng, thoải đều, tạo nên bãi triều rộng từ vài chục mét đến
vài trăm mét. Bãi triều thường được cấu tạo bởi trầm tích cát, cát bùn chứa sét, là nơi
tập trung cao nguồn lợi sinh vật mà chủ yếu là các loài động vật đáy như: sò lông, sò
huyết, ốc...... đôi nơi hình thành các bãi với mật độ khá cao và được dân địa phương
khai thác thường xuyên. Tại bãi triều đỉnh đầm và ở bờ phía Tây của đầm Đề Gi hàng
ngày có khoảng vài chục người tham gia khai thác nguồn lợi này.

Hình 5. Bồi tụ ở bờ Nam cửa Đề Gi

Phần lạch: Từ cửa biển vào tới đầm Đề Gi có chiều dài khoảng 2 – 2,5km và chiều
rộng trung bình khoảng 250 -270m, độ sâu trung bình từ 4-5m, nơi sâu nhất là 8.5m
và có cấu trúc địa hình đáy tương đối phức tạp. Phần bên ngoài cửa đầm, địa hình
biến đổi rất phức tạp. Lòng lạch uốn lượn theo địa hình hai bên đường bờ, nhiều đoạn
rất dốc và luồng chính sâu trung bình 4-5m. Lạch vào trong đầm hướng về phía bờ
Bắc của cửa Đề Gi và sau đó chếch về phía Tây và cập cảng cá Đề Gi. Khu vực cảng
cá Đề Gi có độ sâu khoảng 4-5m, cũng là nơi trú bão của rất nhiều tàu thuyền trong
vùng cũng như khu vực miền Trung. Ở phần cửa Đề Gi thường hình thành các bãi bồi
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nằm ở phía Nam cửa. Phía trước kè và phần bên trong kè cũng hình thành cát doi cát
ngầm làm cho cửa Đề Gi hẹp lại, có thể là do tác động của quá trình xây dựng kè ở
bờ phía Nam cửa này. Đây là vấn đề cần phải có nghiên cứu kỹ hơn để tìm hiểu quá
trình thủy thạch động lực và quá trình bồi tụ ở vùng bờ phía Nam khu vực cửa Đề Gi.
Đặc biệt ở khu vực cửa còn có một số các “Lố” đá gốc nằm ở phía Tây Bắc của cảng
cá Đề Gi và cách cảng Đề Gi khoảng 1km (Hình 6).

Hình 6. Bản đồ địa hình đáy khu vực đầm Đề Gi – Bình Định

3. Đặc điểm trầm tích tầng mặt đầm Đề Gi
Kết quả khảo sát và phân tích cơ học trầm tích cho thấy trầm tích trong vùng được
phủ bởi chủ yếu các loại trầm tích thô hạt: cát, cát chứa bùn sét, bùn sét chứa cát và
bùn sét. Diện phân bố của chúng được thể hiện ở Hình 7 và Hình 8. Trầm tích chiếm
ưu thế về diện tích phân bố ở đây là kiểu trầm tích bùn sét, còn các kiểu trầm tích
khác như bùn sét chứa cát, cát chứa bùn sét, cát, sỏi (graven) chứa cát chiếm một diện
tích nhỏ ở trong đầm..

Kiểu trầm tích bùn sét: Bùn sét phân bố chủ yếu ở trong đầm Đề Gi từ đỉnh đầm đến
gần trước cửa lạch và toàn bộ phần trung tâm của đầm, có chiều dài khoảng 4,5 –
5km, nơi rộng nhất khoảng 2- 2,2km. Bùn sét thường có màu xám xanh, độ ướt và độ
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dính cao, đường kính trung bình Md = 0,02 – 0,035mm, độ chọn lọc từ trung bình So
= 2,03 – 3,12. Thành phần cấp hạt cát: 3 - 8%, bùn sét: 92 - 97%. Trong thành phần
vật liệu > 0,063mm chủ yếu thạch anh, vật liệu vôi gồm mollusca, foraminifera và
cầu gai, mica và than bùn. Trong trầm tích rất giàu sinh vật đáy.

Kiểu trầm tích bùn sét chứa cát: Phân bố dải hẹp ở bờ phía Đông và Tây đầm và một
phần ở đỉnh đầm nhưng chủ yếu ở phía Nam gần ra phía cửa Đề Gi, đường kính trung
bình Md = 0,022 – 0,032mm, độ chọn lọc trung bình S0= 3,1 – 3,7. Thành phần cấp
hạt cát: 10 -17%, bùn sét: 83- 90% .

Tỷ lệ: Cát : Bùn
Hình 7. Sơ đồ phân bố trầm tích tầng mặt đầm Đề Gi, tỉnh Bình Định (theo Folk,
1980)

Kiểu trầm tích cát chứa bùn sét: có diện tích phân bố tương đối hẹp vùng nghiên cứu,
chủ yếu ở phần phía Nam của cửa đầm đi vào lạch sâu của cửa Đề Gi, ngoài ra còn
phân bố ở phần phía Tây Bắc của đầm. Trầm tích này thường có màu xám vàng,
đường kính trung bình Md dao động trong khoảng 0,162 – 0,188mm, độ chọn lọc từ
trung bình đến kém So = 2,7 – 4,87. Thành phần cấp hạt: sỏi (graven) 0 - 17%, cát 67
- 80%, bùn sét 15 - 20%. Thành phần vật liệu của các cấp hạt > 0,063mm chủ yếu là
thạch anh; vỏ vôi của thân mềm, cầu gai, trùng lỗ,  fenspat và mica. Trong trầm tích
rất giàu sinh vật đáy, tại một số trạm còn gặp các mẫu ốc mực, các loài cua đang
sống. Hiện nay bên trên bề mặt của chúng thường quan sát thấy một lớp bùn loãng
màu vàng dày vài milimet, dạng vật liệu bồi tích mới được lắng đọng.

Kiểu trầm tích cát: Phân bố ở các khu vực cửa sông đổ vào đầm, ở bờ phía Đông và
Tây cửa đầm Đề Gi và phần lớn là lạch nối từ đầm ra biển và chiếm một diên tích khá
lớn. Trầm tích cát thường có màu vàng, đường kính trung bình (Md) trong khoảng
0,32 – 0,46mm, độ chọn lọc tốt So = 1,42 – 1,92. Trong thành phần cấp hạt cát chiếm
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trên 92%, sỏi (graven) là các mảnh đá và vỏ vôi 1- 4%, bùn sét 2 - 3%. Thành phần
thạch học gồm thạch anh là chủ yếu, fenspat, mica và tourmalin. Hàm lượng khoáng
vật nặng khá cao, chủ yếu là ilmenit, zircon, granat, apatit, vật liệu vôi gồm nhiều vỏ
xác sinh vật vỡ nát hoặc còn nguyên vẹn. Ngoài ra, còn gặp sỏi (graven) chứa cát ở
trạm ĐG1 (Hình 8) phân bố diện nhỏ có hướng Tây Bắc ở trước cửa sông.

Hình 8. Sơ đồ phân bố trầm tích tầng mặt đầm Đề Gi, tỉnh Bình Định

IV. KẾT LUẬN

Từ những kết quả khảo sát, phân tích và nghiên cứu đầm Đề Gi có các đặc trưng về
điều kiện tự nhiên như sau:
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- Bờ khu vực đầm Đề Gi, chủ yếu là bờ cát thuộc kiểu doi nối đảo, ở đoạn bờ phía
bắc được che chắn bởi hòn Sơn Lâm và đoạn bờ phía Nam cửa được kè bằng bê tông
khá kiên cố, nhưng quá trình bồi tụ hình thành các bar trước và các doi cát ở phía bên
trong cửa làm hẹp cửa.

- Hình thái địa hình đáy đầm Đề Gi có thể chia làm 2 phần. Phần bên trong đầm địa
hình tương đối đơn giản có độ sâu trung bình từ 1,2 -1.5m. Phần lạch địa hình tương
đối phức tạp, nơi sâu nhất 8,5m và luồng chính cho tàu thuyền ra vào là đi về phía
bắc của cửa Đề Gi sau đó đi chếch về phía tây.

- Trầm tích tầng mặt đầm Đề Gi có bốn kiểu trầm tích là: cát, cát chứa bùn sét, bùn
sét chứa cát và bùn sét. Trong đó, kiểu trầm tích bùn sét chiếm diện tích khá lớn.
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